
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ HÀ TÂY  

 
Số:          /UBND-VHXH 

V/v cung cấp đơn vị đầu mối tiếp nhận và 

tổng hợp báo cáo các chỉ tiêu thống kê  

ngành y tế của xã Hà Tây 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

 

Hà Tây, ngày        tháng 8 năm 2025 

 

Kính gửi: Sở Y tế thành phố Hải Phòng 

 

Thực hiện Công văn số 6985/VP-VX, ngày 3/8/2025 của Văn phòng UBND 

thành phố Hải Phòng về việc tham mưu văn bản giao đầu mới thực hiện nhiệm vụ 

tổng hợp, báo cáo các chỉ tiêu thống kê ngành y tế cấp tỉnh, cấp xã. 

  Ủy ban nhân dân xã Hà Tây cung cấp đơn vị đầu mối tiếp nhận và tổng hợp 

báo cáo các chỉ tiêu thống kê ngành y tế của xã Hà Tây, như sau: 

1. Đầu mối nhận và gửi báo cáo tuyến xã 

STT Tên xã 

 
Tên đơn vị đầu mối tiếp nhận 

và phê duyệt báo cáo 
 

Ghi chú 

1 UBND xã Hà Tây Phòng Văn hóa - Xã hội  

 

 2. Thông tin các cơ sở y tế trên địa bàn xã Hà Tây thực hiện báo cáo 

TT 

 
Tên cơ sở y tế 

Mã cơ 

sở y tế 

Nội dung báo cáo 

Hoạt 

động 

khám 

chữa 

bệnh 

Hoạt 

động 

chăm 

sóc 

sức 

khỏe 

bà mẹ 

Hoạt 

động 

chăm 

sóc 

sức 

khỏe 

trẻ em 

Hoạt 

động 

phòng 

chống sốt 

rét, HIV, 

TNTT, 

Lao, 

Phong, 

SKTT 

Hoạt 

động 

quản lý 

điều trị 

bệnh 

không 

lây 

nhiễm 

Tình 

hình 

bệnh tật 

và tử 

vong tại 

bệnh 

viện 

theo 

ICD 10 

1 Trạm y tế Hà Tây số 1 
 

30209 
x x x x x x 

2 Trạm y tế Hà Tây số 2 
 

30203 
x x x x x x 

3 Trạm y tế Hà Tây số 3 

 

30201 

 

x x x x x x 



2 
 

4 

Phòng khám đa khoa 

Tâm An thuộc công ty 

cổ phần thương mại dịch 

vụ y tế Thái Dương 

30395 x x 0 0 x 0 

5 
Phòng khám đa khoa Y 

cao Hà Nội 
30342 x x x x x 0 

6 
Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản Hải Hà 
 0 x x 0 0 0 

 

Vậy Ủy ban nhân dân xã Hà Tây kính gửi Sở Y tế biết để tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Nguyễn Quang Ngọc 
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